Công khai danh sách người nộp thuế nợ thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến ngày 30/6/2023
Ngày 31/7/2023. Cục Thuế tỉnh có Công văn số 3867/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế. 

Theo dữ liệu trên hệ thống Quản lý thuế tập trung tại cơ quan thuế và tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế. Cục Thuế đề nghị Báo Hòa Bình. Đài PT-TH tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng thông tin điện tử tỉnh) công khai danh sách người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có số tiền thuế. tiền phạt và tiền chậm nộp chưa nộp ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/6/2023. Công khai danh sách như sau:

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng
	 

	STT
	Mã số thuế
	Tên người nộp thuế
	Địa chỉ NNT
	 Biện pháp cưỡng chế 
	 Tổng số tiền thuế nợ đến 30/6/2023 
	 CQT 

	221
	 
	Tổng cộng
	 
	 
	2.237.499.796.445 
	 

	1
	5400366368
	Công ty Cổ phần đô thị sinh thái dầu khí Hòa Bình
	Thôn Thanh Cù. Xã Nhuận Trạch. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.045.785.510.263
	1701

	2
	5400528499
	Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn
	Số nhà 483. đường Trần Hưng Đạo. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	841.146.034.112
	1701

	3
	0107697513
	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Hoàng Mai
	Số nhà PG02-05. Vincom Hòa Bình. đường Cù Chính Lan. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	101.761.613.295
	1701

	4
	5400251889
	Công ty trách nhiệm hữu hạn An Cường
	Số 720. tổ 1. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	28.189.039.148
	1701

	5
	5400240573-007
	Công ty Cổ phần cơ khí - lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1
	Đường Lê Thánh Tông. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	25.715.881.268
	1701

	6
	5600252488-001
	Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Điện Biên
	Tổ 11. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	18.596.224.558
	1702

	7
	5400260280
	Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Thảo Hòa Bình
	Thôn Đông đăng ( nhà ông Nguyễn Minh Sơn). Xã Cao Dương. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	18.288.669.034
	1706

	8
	5400186213
	Công ty Cổ phần tập đoàn VHC Lucky Singapore - Hòa Bình
	Số nhà 367. đường Trần Hưng Đạo. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	13.728.466.420
	1702

	9
	5400235774
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ An Thành
	Tổ 3. Phường Kỳ Sơn. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	12.390.119.667
	1702

	10
	5400351266
	Công ty Cổ phần sản xuất đầu tư thương mại Thiên Phúc
	Thôn Tân Sơn. Xã Hòa Sơn. huyện Lương Sơn. tỉnh Hòa Bình
	1
	10.653.061.328
	1701

	11
	5400329768
	Công ty TNHH Một thành viên Thiên Hà - Hòa Bình
	Km 444 đường Hồ Chí Minh. thôn Om Làng. Xã Cao Dương. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	8.944.634.177
	1706

	12
	0801098050
	Công ty TNHH thương mại Phong Thần
	Số 297. tiểu khu 9. thị trấn Lương Sơn. huyện Lương Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	7.354.607.894
	1701

	13
	0500442020
	Công ty Cổ phần tập đoàn  Xây dựng và Du lịch Bình Minh
	Số 299 Thanh Vị. Xã Thanh Mỹ. Thị xã Sơn Tây. Hà Nội
	1
	7.279.005.769
	1706.1702.1701

	14
	5400352213
	Công ty Cổ phần khai khoáng Sahara
	Nhà ông Đặng Văn Tuấn. Khu 5. Phường Kỳ Sơn. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	5.922.570.976
	1701

	15
	5400256950
	Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Yến
	xóm Hạnh Phúc. Xã Hòa Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	5.867.154.663
	1706

	16
	5400277943
	Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Lương Sơn 
	Thôn Ngái Om. Xã Cao Dương. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	4.660.271.434
	1706

	17
	5400180130
	Công ty TNHH Xây dựng Khánh Sơn
	Tiểu khu 9. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	3.655.506.281
	1706

	18
	5400321487
	Công ty TNHH Công nghiệp Dầu nhớt Valine
	Thôn Ngái Om. Xã Cao Dương. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	3.563.836.187
	1706

	19
	5400412624
	 Công ty TNHHMTV Đức Lợi Hoà Bình
	 Số 76. tổ 3. phố Hữu Nghị. thị trấn Vụ Bản. huyện Lạc Sơn. tỉnh Hòa Bình
	1
	3.153.448.377
	1710

	20
	5400345449
	Công ty Cổ phần 305 Hòa Bình
	Thôn Tân Sơn. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	3.109.079.734
	1706

	21
	5400336099
	Công ty TNHH BMC Hòa Bình
	Thôn Lai Trì. Xã Thanh Cao. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	2.967.811.148
	1706

	22
	5400352598
	Công ty Cổ phần Yên Quang
	Xóm Văn Minh. Xã Quang Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	2.885.026.232
	1702

	23
	5400241217
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn Trung
	Số nhà 230. đường Đại lộ Thịnh Lang. tổ 18. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	2.774.272.523
	1702

	24
	5400454102
	 Công ty TNHH Nam Sơn
	 Khu phố Tân Bình. thị trấn Hàng Trạm. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	2.534.566.452
	1712

	25
	5400208040
	 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong
	 Phố Độc Lập. thị trấn Vụ Bản. huyện Lạc Sơn. tỉnh Hòa Bình
	1
	2.494.701.053
	1710.1702

	26
	5400228262
	Công ty TNHH Trung Dũng
	Xóm Trang. Xã Hợp Phong. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	1
	2.386.989.440
	1707

	27
	0100108663-009
	Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH Một thành viên)
	Số 141. đường Hồ Đắc Di. phường Nam Đồng. quận Đống Đa. thành phố Hà Nội
	3
	2.382.573.293
	1701

	28
	5400259616
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Trọng Tiến
	Nhà ông Lê Trọng Tiến. tiểu khu Liên Phương. Thị trấn Đà Bắc. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	3
	2.335.062.481
	1703

	29
	5400446528
	Công ty TNHH Hoàng Nguyên Hb
	Số nhà 15. đường Lê Thánh Tông. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	2.281.615.398
	1702

	30
	5400497466
	Công ty Cổ phần Hồng Gia Bảo
	Xóm Cóm. Xã Đông Lai. Huyện Tân Lạc. Hòa Bình
	1
	2.258.858.089
	1709

	31
	5400228216
	Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh
	Quán trắng. xã Liên Sơn. huyện Lương Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	2.071.751.489
	1701

	32
	5400345738
	Công ty TNHH một thành viên Hùng Dũng
	Số 308. tổ 9. đường Trần Hưng Đạo. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	1.868.123.812
	1702

	33
	5400343868
	Công ty TNHH Một Thành viên Thiết bị Bảo An
	Xóm Chũm. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.714.804.057
	1706

	34
	5400367869
	Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và xây dựng Hòa Tiến
	SN 116 tổ 12 đường Lê Thánh Tông. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	1.637.456.531
	1702.1708

	35
	5400261044
	Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình
	tiểu khu 4. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.585.908.100
	1706

	36
	5400253406
	Công ty Cổ phần Thành Hiếu
	Xóm Bến Cuối. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.567.587.825
	1706

	37
	5400275262
	Công ty TNHH một thành viên D&G Hòa Bình
	Số nhà 12. Ngõ 23 Đường Trần Quý Cáp. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	1.528.189.556
	1707.1702

	38
	5400206491
	Công ty TNHH Một thành viên Đông Anh Hòa Bình
	Thôn Chợ Bến. Xã Thanh Cao. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.311.992.109
	1706

	39
	5400231755
	Công ty Cổ phần Sáng De Jardim
	Xóm Đầm Đa. Xã Cao Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	1.100.648.111
	1706.1708

	40
	0100784277
	Hợp tác xã Phương Liệt
	Số 33 ngõ 164 Vương Thừa Vũ. Phường Khương Trung. Quận Thanh Xuân. Hà Nội
	1
	1.065.152.859
	1706

	41
	5400481995
	Công ty TNHH một thành viên An Phong HB
	Tổ 2. Phường Dân Chủ. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	1.038.982.949
	1702

	42
	5400215471
	Công ty Cổ phần Việt Tùng
	Số nhà 58. đường Lê Lợi. tổ 9. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình
	3
	1.020.954.331
	1701

	43
	5400367428
	Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng Bắc Việt Hb
	Số nhà 03. tổ 24. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	1.018.046.707
	1702

	44
	5400482607
	Công ty TNHH thương mại và sửa chữa Hòa Bình
	KCN Yên Quang. Xã Quang Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	964.333.150
	1702

	45
	5400180596
	Công ty Cổ phần điện tử viễn thông Thành Biên
	Số nhà 409. tổ 2. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	956.176.179
	1702

	46
	5400220721
	Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà
	Lô dịch vụ 1-2. KDC Bắc Trần Hưng Đạo. phường Quỳnh Lâm. thành phố Hòa Bình. tỉnh Hòa Bình
	3
	888.040.353
	1701

	47
	5400340641
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hợp Nga
	Thôn Sông Bôi. Xã Phú Nghĩa. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	3
	855.621.272
	1711

	48
	5400276072
	Công ty TNHH xây dựng Hợp Phát
	Khu quy hoạch dân cư. đường Trần Hưng Đạo. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	723.666.665
	1702

	49
	5400171143
	Công ty Cổ phần gạch ngói Quỳnh Lâm
	Xóm 3. Xã Sủ Ngòi (hết hiệu lực). Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	713.056.254
	1702

	50
	5400493711
	Công ty Cổ phần cung ứng xăng dầu Tây Bắc
	Tổ 12. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	673.370.101
	1702

	51
	5400227290
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi
	Số 117. tổ 8. Phường Dân Chủ. thành phố Hòa Bình. tỉnh Hòa Bình
	3
	549.960.088
	1701

	52
	5400530924
	Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Đông Dương Thung Nai
	Số nhà 9. tổ 10. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	539.521.517
	1701

	53
	0106510875
	Công Ty TNHH Hitaka Việt Nam
	Số 123. phố Nguyễn Thái Học. Phường Điện Biên. Quận Ba Đình. Hà Nội
	1
	522.872.690
	1706

	54
	5400264729
	Công ty TNHH thương mại Hải Ngân
	Khu Mường Định. Thị trấn Mãn Đức. Huyện Tân Lạc. Hòa Bình
	1
	509.064.477
	1709

	55
	5600188391-002
	Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khoáng sản Tây Bắc tại Hòa Bình
	Km0+550 đường Hữu Nghị. khu Công nghiệp Bờ trái sông đà. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	487.304.168
	1702

	56
	5400536027
	Công ty TNHH Sơn Mỹ Hòa Bình
	Thôn Chợ Đập. Xã An Bình. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	1
	463.408.604
	1711

	57
	5400256365
	Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh khai thác chế biến khoáng sản Phúc Thanh
	Xã Liên Sơn. huyện Lương Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	457.912.096
	1701

	58
	5400474451
	Công ty Cổ phần tư vấn sản xuất xây lắp điện Hòa Bình
	Khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà. tổ 12. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	452.275.084
	1702

	59
	5400226843
	Công ty TNHH Tiến Đạt
	Xóm Miều. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	442.948.444
	1702

	60
	5400492549
	Công ty TNHH Ngân Hà Hòa Bình
	Tổ 11. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	433.453.904
	1702

	61
	5400260770
	Công ty Cổ phần kiến trúc Hải Anh
	Tổ 4. Phường Thái Bình. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	405.829.794
	1702

	62
	5400491256
	Công ty Cổ phần PHUTHINH.GROUP
	Số nhà 15. tổ 15. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	387.689.996
	1702

	63
	5400103143
	Công ty Cổ phần sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình
	SN 820. Đường Cù Chính Lan. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	371.631.817
	1702.4.6.8.10.11.12

	64
	5400314426
	Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Tân Thành
	Số 227. Khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo. tổ 6. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	339.792.602
	1701

	65
	5400428021
	Công ty TNHH Cây xanh Thứ Thọ
	Xóm Xuân Sơn. Xã Hòa Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	331.201.472
	1706

	66
	5400487404
	Công ty TNHH J.W GLOBAL GARMENT
	Xóm Ngải. Xã Xuất Hóa. Huyện Lạc Sơn. thành phố Hòa Bình
	3
	329.122.381
	1701

	67
	5400308292
	Công ty TNHH một thành viên Việt Anh
	Xóm Trúc sơn. Xã Toàn Sơn. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	328.503.702
	1703

	68
	0102623268-001
	Chi nhánh Công ty Cổ phần khoáng sản An Vượng tại Hòa Bình
	Xóm Nà Lốc. Xã Đồng Chum. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	323.948.675
	1703

	69
	5400476593
	Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoàng Quân HB
	Số nhà 118A. tiểu khu 11. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	315.523.493
	1706

	70
	5400226191
	Công ty TNHH VT Hoàng Trung
	Số nhà 115. tổ 8. Phường Dân Chủ. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	309.169.255
	1702

	71
	0100105140
	Công ty Cổ phần Sông Đà 12
	Số V5A- 01. khu đô thị Văn Phú. phường Phú La. quận Hà Đông. thành phố Hà Nội
	1
	308.048.247
	1701

	72
	5400250412
	Công ty Cổ phần Lạc Thịnh
	Số nhà 285. tổ 3. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	305.495.321
	1702

	73
	5400312362
	Công ty Cổ phần V'STAR
	Tổ 9. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	301.314.643
	1702

	74
	5400473458
	 Công ty TNHH An Khang Lạc Sơn
	 Xóm Vỏ. xã Xuất Hóa. huyện Lạc Sơn. tỉnh Hòa Bình
	1
	299.595.174
	1710

	75
	5400232692
	 Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Mạnh Cường
	 Xóm Lở. xã Định Cư. huyện Lạc Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	287.269.325
	1710

	76
	5400284605
	Công ty Cổ phần xây dựng Trường Phát
	Số nhà 85. khu Tân Thịnh. Thị trấn Mãn Đức. Huyện Tân Lạc. Hòa Bình
	1
	261.610.123
	1709

	77
	5400411211
	Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiến Trung Hòa Bình
	Thôn Trọng. Xã Phong Phú. Huyện Tân Lạc. Hòa Bình
	1
	252.036.073
	1709

	78
	5400423746
	Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Khang Minh HB
	Tổ dân phố Ngọc 2. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	251.020.505
	1702

	79
	5400476096
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Đông Nam
	Thôn Xum. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	238.680.258
	1701

	80
	5400100223
	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Xây Dựng Hoà Bình
	Tổ 12. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	231.350.286
	1701

	81
	5400259454
	Công ty Cổ phần Quang Dũng Hòa Bình
	TDP Ngọc 2. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	225.044.040
	1702

	82
	5400476402
	 Công ty TNHH Đào Minh Anh
	 Xóm Tân Thịnh. xã Yên Trị. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	215.579.214
	1712

	83
	5400514591
	Công ty TNHH Thành Minh Hòa Bình
	Đường QH18 - Khu đô thị Phong Mỹ. tổ 17. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	208.173.622
	1701

	84
	5400416185
	Công ty Cổ phần vận tải và thương mại Hải An Hòa Bình
	Số 496. đường Trần Hưng Đạo. tổ 8. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	206.231.052
	1702

	85
	5400293078
	Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Sơn Đông
	Mỏ Đá Ba Mô. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	203.182.328
	1706

	86
	5400479072
	Công ty TNHH Tiến Lộc HB
	Xóm Kẽm. Xã Lâm Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	192.478.391
	1706

	87
	5400527449
	Công ty Cổ phần xây dựng The Sun
	Tiểu khu Thạch Lý. Thị trấn Đà Bắc. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	187.689.970
	1703

	88
	5400480543
	Công ty TNHH một thành viên Thăng Long 199
	Khu đô thị Vĩnh Hà. tổ 3. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	186.604.876
	1702

	89
	5400316617
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vật liệu Xây dựng Đông Anh - 6
	Thôn Đồng Sương. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	184.142.677
	1706

	90
	5400505607
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ  JAENEUNG
	Tổ 5. Phường Thống Nhất. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	183.825.008
	1702

	91
	5400411490
	Công ty TNHH Xuân Cường Hoà Bình
	Nhà ông Phạm Xuân Cường. số nhà 12 tổ 8. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	181.651.865
	1702

	92
	5400363159
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Đức 5
	Thôn Vỏ. Xã Thống Nhất. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	3
	174.000.836
	1711

	93
	5400497586
	Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Đức Thắng
	Phố Tân Lập 2. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	172.973.967
	1702

	94
	5400485446
	Công ty TNHH một thành viên vây dựng một thành viên xây dựng Trung Kiên  68
	Số nhà 46. tổ 3. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	158.815.929
	1702

	95
	5400462865
	Công ty Cổ phần công nghệ xây dựng Đại Hùng
	Khu Trung tâm thương mại và dịch vụ Bờ trái Sông Đà. tổ 14. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	152.857.872
	1702

	96
	2700781024
	 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiếu Nghĩa
	 Thôn Phong Lai 1. xã Đồng Phong. huyện Nho Quan. tỉnh Ninh Bình
	1
	150.000.000
	1712

	97
	5400480871
	Công ty TNHH Sông Đà Hòa Bình
	Cây xăng Sông Đà. Km0+550. tổ 12. đường Hữu Nghị. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	149.294.014
	1702

	98
	5400257739
	Công ty TNHH Hòa Hưng
	Xóm Mòng. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	134.178.024
	1706

	99
	5400523444
	Công ty Cổ phần Bóng Đá Hòa Bình
	Sân vận động Hoà Bình. số 554 Trần Hưng Đạo. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	131.142.782
	1701

	100
	5400393724
	Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Hồng Thái Hòa Bình
	Tổ 2. Phường Kỳ Sơn. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	130.675.189
	1702

	101
	5400490005
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại HĐP
	Đường Lê Thánh Tông. tổ 6. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	128.703.000
	1702

	102
	5400532135
	Hợp tác xã may mặc DNA Việt Nam
	Khu Lục Đồi. Thị trấn Bo. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	126.295.766
	1708

	103
	5400527632
	Công ty Cổ phần xây dựng 2T Việt Nam
	Xóm Hợp Nhất. Xã Bảo Hiệu. Huyện Yên Thuỷ. Hòa Bình
	1
	122.621.892
	1701

	104
	5400254576
	Công ty TNHH một thành viên cơ khí và xây dựng Vinh Sử
	Phòng 10. tầng 1. nhà A1. Tổ 13. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	121.437.337
	1702

	105
	5400463121
	Công ty TNHH Một thành viên Nguyên Giang Hòa Bình
	Số nhà 19. tổ 12. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	118.237.120
	1702

	106
	5400524399
	Công ty TNHH thương mại sản xuất Trung Tín
	Thôn Liên Ba. Xã Thống Nhất. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	1
	101.294.989
	1711

	107
	5400355091
	Công ty TNHH Một thành viên vận tải du lịch Đức Lộc Hoà Bình
	Số nhà 69. tổ 5B. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	99.451.135
	1702

	108
	5400525226
	Công ty TNHH TL LAND
	Xóm Ngã Ba. Xã Xuất Hóa. Huyện Lạc Sơn. Hòa Bình
	3
	95.985.984
	1701

	109
	5400180596-007
	Chi nhánh Công ty Cổ phần điện tử viễn thông Thành Biện - Truyền hình cáp Việt Nam Hòa Bình
	Số 409. tổ 2. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	89.954.353
	1702

	110
	5400508799
	Công ty TNHH 89 HB
	Tổ 5. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	83.084.223
	1702

	111
	5400495846
	Công ty Cổ phần khảo sát xây dựng Thành Nam
	Số nhà 564. tổ 6. đường An Dương Vương. Phường Thái Bình. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	78.154.216
	1702

	112
	5400522578
	Công ty Cổ phần cung ứng thực phẩm và suất ăn Thăng Long
	Số 411. tổ 02. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	77.377.278
	1702

	113
	5400240911
	Công ty TNHH HB Thành An
	Khu 8. Thị trấn Chi Nê. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	1
	75.999.527
	1711

	114
	5400514111
	Công ty TNHH sản xuất thương mại HDT Việt Nam
	Tổ dân phố Ngọc 2. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	73.177.264
	1702

	115
	5400490446
	Công ty Cổ phần Hùng Mạnh Sông Đà
	Số nhà 07. tổ 5. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	72.964.660
	1702

	116
	5400477371
	Công ty TNHH một thành viên xây dựng Hải Nam HB
	Số nhà 100. tổ 16. Đại lộ Thịnh Lang. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	72.017.851
	1702

	117
	5400491009
	Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Đô thị Vương An Phát
	Xóm Đồng Gạo. Xã Lâm Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	67.411.099
	1706

	118
	5400489962
	Công ty TNHH Nam Hải Phát HB
	Tổ 1. phố Ngọc. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	67.368.303
	1702

	119
	5400429635
	 Công ty TNHH MTV Ninh Bình Gl
	 Xóm Trường Sơn. xã Ngọc Lương. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	67.147.188
	1712

	120
	5400423601
	Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Mai Hòa Bình
	Số nhà 73. tiểu khu 12. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	66.548.364
	1701

	121
	5400363335
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân Lộc
	Tổ 5. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	66.110.046
	1702

	122
	5400505011
	Công ty TNHH XDTM Hoàng Phương
	Khu 2. Thị trấn Cao Phong. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	1
	64.739.384
	1707

	123
	5400515764
	Công ty TNHH một thành viên cơ khí xây dựng 298
	Thôn Mu. Thị trấn Đà Bắc. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	62.221.142
	1703

	124
	5400521077
	Hợp tác xã vận tải - Du lịch xóm mới xã Thung Nai
	Xóm Mới. Xã Thung Nai. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	1
	58.640.000
	1707

	125
	5400533876
	Công ty TNHH May Vĩ Thanh
	Số 128. đường Nguyễn Văn Trỗi. tổ 8. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	55.451.383
	1702

	126
	5400486633
	Hợp tác xã vận tải hành khách đường thủy xã Thung Nai
	Xóm Mới. Xã Thung Nai. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	1
	53.996.055
	1707

	127
	5400522659
	Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Bách Sơn
	Số 251. tổ 11. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	51.706.248
	1702

	128
	5400512097
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Trang trí Nội thất Phúc Hưng Khang
	Số nhà 88 Tiểu khu 6. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	47.220.173
	1706

	129
	5400454744
	Công ty Cổ phần tài chính đấu giá Hòa Bình
	Tổ 1. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	46.065.029
	1702

	130
	5400530360
	Công ty TNHH may mặc Xuân Tuyển Vũ
	Thôn Liên Hồng 2. Xã Khoan Dụ. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	1
	44.569.167
	1711

	131
	5400307919
	Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Phi
	Số 370. tổ 4. Phường Thái Bình. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	42.879.629
	1702

	132
	8012247937
	Phạm Văn Quyết
	Tổ 6. Phường Thái Bình. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	2
	41.123.967
	1701

	133
	5400532008
	Công ty TNHH quảng cáo Hải Thúy
	Số 1. đường Nguyễn Văn Trỗi. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	39.000.000
	1702

	134
	5400530931
	Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Đông Dương Lương Sơn
	Số nhà 20. ngách 40. tổ 2. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	37.362.797
	1701

	135
	0101251754
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Anh
	Số 112. D3 Phương Mai. Phường Phương Mai. Quận Đống Đa. Hà Nội
	1
	35.966.349
	1706

	136
	5400518490
	Hợp tác xã vận tải - Du lịch đền thác bờ
	Xóm Mới. Xã Thung Nai. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	1
	35.859.900
	1707

	137
	5400455191
	Hợp tác xã dịch vụ và phát triển nông nghiệp Tam Hòa
	Xóm Tam Hoà. xã Đồng Tân. huyện Mai Châu. tỉnh Hòa Bình
	3
	35.051.595
	1704

	138
	5400486305
	Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Chung
	Sô nhà 182. đường Phùng Hưng. tổ 5. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	33.702.805
	1702

	139
	5400524173
	 Công ty TNHH Phòng Sạch PLC
	 Xóm Xàm. xã Phú Lai. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	33.444.300
	1712

	140
	0108292439
	Công ty THNN MTV cơ khí Tân Giang Phát
	Xóm Côm. xã Lạc Thịnh. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hoà Bình
	3
	31.304.481
	1712

	141
	5400343956
	Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Đức Thảo
	Lô 326. khu dân cư bắc Trần Hưng Đạo. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	30.363.306
	1702

	142
	5400305887
	Công ty Cổ phần Đức Linh
	Tổ 14. Phường Thịnh Lang. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	29.775.400
	1702

	143
	5400495405
	Công ty Cổ phần luyện cán Đồng An Phú
	Xóm Nước Vải. Xã Tân Vinh. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	29.029.025
	1701

	144
	5400511826
	Công ty TNHH Hà Thi Hòa Bình
	Số nhà 84. tổ 4. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	28.983.217
	1702

	145
	5400512890
	 Công ty TNHH May mặc Hưng Việt
	 Xóm Thung. Xã Ngọc Lương. Huyện Yên Thuỷ. Hòa Bình
	3
	28.848.516
	1712

	146
	5400522440
	Công ty TNHH một thành viên  thương mại Chiến Công
	Số nhà 44. tổ 2. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	27.549.676
	1702

	147
	5400524127
	Công ty Cổ phần xây dựng và nội thất NA HOUSE
	Số 468. đường An Dương Vương. Phường Thái Bình. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	27.159.850
	1702

	148
	5400186661
	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Trung Thành Hòa Bình
	Tiểu khu Liên Phương. Thị trấn Đà Bắc. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	27.114.486
	1703

	149
	5400528594
	Công ty TNHH Bùi Gia Hb Group
	Xóm Giếng Xạ. Xã Cư Yên. huyện Lương Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	23.000.000
	1701

	150
	5400491506
	Công ty TNHH thương mại in Minh Diệp
	Số nhà 37. tổ 3. đường An Dương Vương. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	22.912.189
	1702

	151
	5400528844
	Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại và xây dựng Đức Lộc Hòa Bình
	Số nhà 14 ngõ 55. đường Nguyễn Biểu. tổ 6. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	22.583.763
	1702

	152
	5400426930
	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Hiệp Bình Dương
	Đồi Sim. Xã Thanh Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	21.940.779
	1706

	153
	5400471002
	Công ty TNHH Nguyên Long Hòa Bình
	Xóm Cảng. Xã Vũ Bình. Huyện Lạc Sơn. Hòa Bình
	3
	21.885.790
	1701

	154
	5400509009
	Công ty TNHH Ngân Hà HT
	Ngõ 57. phố Kim Đồng. tổ 7. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	18.372.930
	1702

	155
	5400531491
	Công ty TNHH DAEMYUNG VINA
	Tổ 5. Phường Thống Nhất. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	18.124.250
	1702

	156
	5400521983
	Công ty TNHH DREAM FOOD SHB
	Xóm Rị. xã Phú Thành. huyện Lạc Thủy. tỉnh Hòa Bình
	1
	18.047.250
	1711

	157
	5400510170
	Công ty TNHH Hải Hòa 
	Đường Hữu Nghị. tổ 12. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	17.520.050
	1702

	158
	5400535640
	Công ty TNHH bất động sản và xây dựng An Phát Land
	Khu phố Tây Bắc. Thị trấn Hàng Trạm. Huyện Yên Thuỷ. Hòa Bình
	3
	16.535.000
	1701

	159
	5400351178
	Công ty TNHH Tường Anh Hòa Bình
	Xóm Cột Bài. Xã Cao Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	16.008.615
	1706

	160
	5400510004
	Công ty Cổ phần Xây dựng MD6
	Xóm Đoàn Kết. Xã Lâm Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	15.932.118
	1706

	161
	5400532199
	Công ty TNHH Bất động sản đất ngọc Hòa Bình
	Số 793 đường Trần Phú. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	14.850.000
	1701

	162
	5400328235
	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khoáng Sản Thủ Đô
	Xóm Muôn. Xã Kim Lập. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	14.573.723
	1708

	163
	5400497723
	Công ty CP Tinh Dầu Lạc Thủy
	Cụm công nghiệp Phú Thành. thôn Phú Thắng. Xã Phú Thành. Huyện Lạc Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	14.570.054
	1701

	164
	5400482212
	Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Thung lũng mây
	Xóm Biệng. Xã Quyết Chiến. Huyện Tân Lạc. Hòa Bình
	3
	14.055.750
	1709

	165
	5400376077
	 Công ty TNHH MTV Thương mại rượu Hoà Bình
	 Xóm Yên Tiến. xã Yên Trị. huyện Yên Thuỷ. tỉnh Hòa Bình
	3
	13.363.100
	1712

	166
	5400529816
	Công ty TNHH Công nghiệp DHX
	Số nhà 07. ngõ 177. đường Trần Phú. tiểu khu 3. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	12.665.600
	1706

	167
	5400533386
	Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Kim Bôi
	Khu Lạng. Thị trấn Bo. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	12.650.000
	1701

	168
	5400427236
	Công ty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Tiến Điệp
	Nhà ông Dương Minh Thống. xóm Lộc Môn. Xã Liên Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	12.650.000
	1706

	169
	5400355990
	Công ty TNHH Thành Sơn HB
	Nhà ông Bùi Văn Thứ. xóm Ngái. Xã Thạch Yên. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	3
	12.579.000
	1707

	170
	5400497025
	Hợp tác xã Thương mại Thành An
	Xóm Đồng Sầm. Xã Nhuận Trạch. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	12.268.019
	1706

	171
	5400520443
	Công Ty TNHH Thủy Quỳnh
	Đội 8. khu Sào. Thị trấn Bo. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	12.124.500
	1708

	172
	5400472824
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hồng Bàng
	Thôn Chợ Bến. Xã Thanh Cao. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	11.500.000
	1706

	173
	5400516165
	Công ty Cổ phần bất động sản Long Thành Kim Bôi
	Xóm Đồng Bưng. Xã Nhuận Trạch. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	10.205.250
	1701

	174
	5400504882
	Công ty TNHH Trung Cường H&T
	Số nhà 11. tổ 6. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	9.783.500
	1702

	175
	5400533851
	Công ty TNHh thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Phát
	Phố Ngọc 1. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	8.397.595
	1702

	176
	5400532248
	Công ty Cổ phần Bảo Bình Đà Bắc
	Tiểu khu Tày Măng. Thị trấn Đà Bắc. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	3
	8.347.500
	1701

	177
	5400528587
	Công ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Onet Onet
	Số nhà 109 Phố Mường Vôi. Thị trấn Vụ Bản. huyện Lạc Sơn. tỉnh Hòa Bình
	3
	8.000.000
	1701

	178
	5400525843
	Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Hoàng Quân
	Khu Bãi Xoan. thôn Đồng Xi. Xã Nhuận Trạch. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	7.726.725
	1701

	179
	5400491619
	Công ty TNHH Bảo Anh Hb
	Trung tâm Thương mại Bờ Trái Sông Đà. tổ 23. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	7.630.950
	1702

	180
	5400533178
	Công ty Cổ phần DVTM và đầu tư xây dựng Hoàng Gia
	Số nhà 8A1. đường Trần Hưng Đạo. tiểu khu 13. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	3
	7.350.000
	1701

	181
	5400529894
	Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Kim Bình
	thôn Khai Đồi. Thị trấn Bo. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	7.000.000
	1708

	182
	5400512788
	Công ty Cổ phần Mạnh Hùng Mai Châu
	Xóm Pạnh. Xã Bao La. Huyện Mai Châu. Hòa Bình
	3
	6.756.150
	1701

	183
	5400522105
	Công ty TNHH đầu tư phát triển du lịch Mai Châu
	Khu Đồi Xà Lim. Xã Mai Hịch. Huyện Mai Châu. Hòa Bình
	3
	6.601.200
	1701

	184
	5400506978
	Công ty Cổ phần EDABA
	Số nhà 24. đường Trương Hán Siêu. tổ 1. Phường Thịnh Lang. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	6.294.300
	1701

	185
	5400532343
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại TKS
	Thôn Chợ Đập. Xã An Bình. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	3
	6.271.800
	1711

	186
	5400531389
	Công ty TNHH Vũ Hoàng Lạc Thủy
	Thôn Gốc Xanh. Xã Phú Nghĩa. Huyện Lạc Thuỷ. Hòa Bình
	3
	6.200.874
	1711

	187
	5400487242
	CÔNG TY TNHH 38 KB
	Số nhà 224. đường Hoàng Văn Thụ. tổ 19. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	5.665.645
	1702

	188
	5400529982
	Hợp Tác Xã Nông Nghiệp An Toàn Mường Nuông
	Xóm Mý Thượng. Xã Nuông Dăm. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	5.630.500
	1708

	189
	5400474109
	Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và thương mại Hải Phong
	Số nhà 270. tổ 7. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	5.607.720
	1702

	190
	5400498237
	Công ty TNHH Minh Phúc HB
	Số nhà 26. tổ 4. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	5.567.950
	1702

	191
	5400464319
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Việt Sơn 
	Số nhà 187. tổ 8. đường Cù Chính Lan. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	4.967.355
	1702

	192
	5400519416
	Công ty TNHH MTV cơ khí Đăng Nam Lâm
	287 Phùng Hưng. tổ 1. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	4.457.001
	1702

	193
	0108431883
	Công ty TNHH thương mại ATP VN
	Số nhà 362. Tiểu Khu 6. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	4.121.700
	1701

	194
	5400486601
	Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường Sáo Báy
	Sào Bắc. Xã Sào Báy. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	3
	4.000.000
	1708

	195
	5400507033
	Công ty Cổ phần Gia Hưng HB
	Phòng 404. nhà A30. khu tập thể Chuyên gia. tổ 9. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	3.700.459
	1702

	196
	5400524991
	Công ty TNHH một thành viên Duy Hải 28
	Phố Cả. Thị trấn Vụ Bản. Huyện Lạc Sơn. Hòa Bình
	1
	3.500.000
	1701

	197
	5400526406
	Công ty Cổ phần phát triển xuất nhập khẩu Hòa Bình
	Số nhà 5. phố Chợ. Thị trấn Lương Sơn. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	3.500.000
	1701

	198
	5400536531
	Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ - Du lịch Mó Tiếng
	Xóm Tiện. Xã Thung Nai. Huyện Cao Phong. Hòa Bình
	3
	3.500.000
	1707

	199
	5400531678
	Công ty TNHH Linh Bình HB
	Tổ 11. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.493.350
	1702

	200
	5400484650
	Công ty Cổ phần HT GROUP Hòa Bình
	Xóm Rụt. Xã Tân Vinh. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	3.039.600
	1701

	201
	5400508365
	Công ty Cổ phần Bò Thịt Hòa Bình
	Số 190. đường Cù Chính Lan. tổ 25. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	202
	5400525917
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Huy Long
	Số 389 ngõ 431 đường Hòa Bình. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	203
	5400527294
	Công ty Cổ phần quốc tế GOLD VENUS Hòa Bình
	Số 360. đường Trần Hưng Đạo. tổ 9. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	204
	5400528731
	Công ty TNHH Hòa Bình PROMISED LAND
	Số 194. đường Hoàng Văn Thụ. tổ 19. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	3.000.000
	1701

	205
	5400529083
	Công ty Cổ phần tập đoàn An Kim Sơn
	Số nhà 95. đường Đốc Ngữ. Tổ 3. Phường Tân Hòa. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	206
	5400532174
	Công ty Cổ phần An Thịnh QH
	Xóm Văn Minh. Xã Quang Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	207
	5400534887
	Công ty Cổ phần Hòa Bình HOLDING
	Số 8. tổ 14. Phường Thịnh Lang. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	208
	5400482565
	Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình
	Xóm Rụt. Xã Tân Vinh. Huyện Lương Sơn. Hòa Bình
	1
	3.000.000
	1701

	209
	5400528516
	Công ty TNHH AVADA Mai Châu
	Tiều khu 4. Thị trấn Mai Châu. Huyện Mai Châu. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	210
	5400532840
	Công ty Cổ phần đầu tư An Bình Phát
	Xóm Đôm Thượng. Xã Định Cư. Huyện Lạc Sơn. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	211
	5400529365
	Công ty TNHH bất động sản Lộc Phát - Hòa Bình
	Khu phố Yên Phong. Thị trấn Hàng Trạm. Huyện Yên Thuỷ. Hòa Bình
	3
	3.000.000
	1701

	212
	5400510389
	Hợp tác xã đầu tư và phát triển chợ Hữu Nghị
	SN 18 ngõ 175 đường Trần Hưng Đạo. tổ 6. Phường Quỳnh Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	3.000.000
	1702

	213
	5400514520
	Công ty TNHH đầu tư thương mại Đại Hùng Cường
	Số 472. tổ 14 đường Cù Chính Lan. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.418.800
	1702

	214
	5400466475
	HTX dịch vụ nông. lâm nghiệp và môi trường - Cao Sơn
	Xóm Nà Chiếu. Xã Cao Sơn. Huyện Đà Bắc. Hòa Bình
	1
	2.248.432
	1703

	215
	5400520965
	Công ty TNHH Anh Chiến FRUIT
	Phố Tân Lập 2. Phường Trung Minh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.196.800
	1702

	216
	5400488535
	Hợp tác xã Đà Giang
	Số nhà 43. tổ 17. Phường Phương Lâm. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.195.000
	1702

	217
	5400483375
	Công ty TNHH xây dựng thương mại Hải Hoa
	Tổ 11. đường Trần Hưng Đạo. Phường Đồng Tiến. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.069.360
	1702

	218
	5400353545
	Công ty TNHH Một thành viên Thuyết Lung
	Nhà ông Phạm Quang Tuấn. đường Đinh Tiên Hoàng. tổ 1A. Phường Tân Thịnh. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.000.000
	1702

	219
	5400460219
	Công ty TNHH một thành viên đầu tư xây dựng Hoàng Anh HB
	Trung tâm thương mại bờ trái Sông Đà. Tổ 14. Phường Hữu Nghị. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.000.000
	1702

	220
	5400524180
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ số 1 phía bắc
	Đường đại lộ Thịnh Lang ngõ 55 tổ 6. Phường Thịnh Lang. Thành phố Hoà Bình. Hòa Bình
	1
	2.000.000
	1702

	221
	5400518733
	Công ty TNHH Minh Trí Thành
	Khu Mớ Đá. Thị trấn Bo. Huyện Kim Bôi. Hòa Bình
	1
	2.000.000
	1708


